TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 08: từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021
TIẾT 1-2: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Ô HENRY)
                 Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=9RkgXuEesA4 
· NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả: Ô Henri (1862-1910)

- Là nhà văn Mỹ chuyên viết chuyện ngắn.

2. Tác phẩm: 

- Đoạn trích nằm ở phần cuối truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”

- Phương thức biểu đạt: Tự sự xen miêu tả, biểu cảm.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Kiệt tác của cụ Bơ - men

- Cụ Bơ - Men là một hoạ sĩ đã ngoài 60 tuổi, râu xồm, sống bằng cách làm mẫu vẽ cho các hoạ sĩ trẻ tuổi, mơ ước vẽ được một kiệt tác.
- Họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân, họ nhìn nhau, im lặng.
( Lo lắng cho số phận của Giôn- xi và âm thầm vẽ chiếc lá cuối cùng.

- Cụ lẳng lặng vẽ chiếc lá trên tường vào đêm mưa bão lạnh giá, chiếc lá ấy đã cứu Giôn -xi .
( “Chiếc lá cuối cùng” là kiệt tác của cụ Bơ men vì nó được vẽ bằng lòng yêu thương, sự hy sinh cao thượng.

2. Tình yêu thương của Xiu đối với Giôn - xi

- Sợ sệt nhìn cây thường xuân.

- Làm theo một cách chán nản.

- Cúi khuôn mặt hốc hác.

( Tấm lòng thương yêu, ân cần chăm sóc bạn mà quên bản thân mình.

3. Diễn biến tâm trạng của Giôn - xi

* Lúc đầu: 

- Gắn sự sống của mình với những chiếc lá thường xuân mỏng manh.

- Tuyệt vọng, chán nản, không muốn sống.

* Khi nhìn thấy chiếc lá vẫn còn:

- Vui vẻ, phấn chấn yêu đời, yêu cuộc sống.

( Từ tuyệt vọng, thản nhiên đón nhận cái chết đến hồi sinh nhờ chiếc lá.
4. Đảo ngược tình huống hai lần

- Giôn-xi từ chỗ đi gần đến cái chết  > <  thoát cơn nguy hiểm.

- Bơ-men khỏe mạnh                         > <  cái chết bất ngờ.

( Gây bất ngờ, hứng thú cho người đọc.
III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: sgk/90
TIẾT 3-4: HAI CÂY PHONG

(Hướng dẫn học sinh tự học)

(trích Người thầy đầu tiên - Ai-ma-tốp)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=IkoTzcRHxp8
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1.Tác giả: Ai- ma-tốp (1928 - 2008)
- Là nhà văn nổi tiếng của Cư-rơ-gư-xtan (thuộc Liên xô cũ).

2. Tác phẩm: 

- Trích phần đầu truyện “Người thầy đầu tiên”.

- Thể loại: Truyện vừa.
- Bố cục: 3 phần  
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Hình ảnh hai cây phong và quang cảnh làng Ku-ku-rêu
* Quang cảnh làng Ku-ku-rêu
- Nằm ven chân núi.

- Trên một cao nguyên rộng.

- Phía dưới là thung lũng, thảo nguyên, con đường sắt.
-> Nghệ thuật liệt kê, từ ngữ hình ảnh chọn lọc.

=> Một vùng quê có phong cảnh hùng vĩ, bao la và nên thơ. Tình cảm yêu mến tự hào của nhà văn về quê hương mình.
* Hình ảnh hai cây phong:
- Vị trí, hình dáng: Phía trên làng, giữa một ngọn đồi, hai cây phong hiện ra hệt như ngọn hải đăng đặt trên núi.
-> Nghệ thuật so sánh.
=> Hình ảnh hai cây phong như tín hiệu dẫn về làng Ku-ku –rêu. 
- Đặc điểm:

+ Có tiếng nói riêng

+ Có tâm hồn riêng.

- Âm thanh:

+ Chan chứa những lời ca êm dịu.
+ Không ngớt những tiếng rì rào theo nhiều cung bậc (như làn sóng thỷ triều vỗ vào bãi cát... thì thầm thiết tha nồng thắm... khắp lá cành cất tiếng thở dài ...reo vù vù như ngọn lửa bốc cháy rừng rực).
- Hoạt động: Nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành.
-> Nghệ thuật: nhân hóa, so sánh, liệt kê.
=> Hai cây phong có đời sống tâm hồn phong phú, sức sống dẻo dai mãnh liệt.
2. Hai cây phong và những kỷ niệm của tuổi thơ 
- Là nơi hội tụ niềm vui tuổi thơ, nơi tiếp sức cho tuổi thơ khám phá thế giới.

3. Cảm nghĩ về người trồng hai cây phong 

- Gợi nhắc đến thầy Đuy- sen - người trồng hai cây phong với sự biết ơn kín đáo mà sâu sắc.
III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: sgk/101
* BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1: Qua câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng”, em hiểu thế nào là một tác phẩm nghệ thuật được coi là kiệt tác?

A. Tác phẩm đó phải có ích cho cuộc sống.
B. Tác phẩm đó phải rất đẹp

C. Tác phẩm đó phải đồ sộ.



D. Tác phẩm đó phải rất độc đáo.

Câu 2: Trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”, Giôn-xi đã được cứu sống nhờ vào điều gì?

A. Nhờ có thuốc, sự chăm sóc của Xiu và chủ yếu là nhờ chiếc lá không rụng.

B. Chỉ nhờ may mắn và nhờ ở sức trẻ của chính bản thân người nữ hoạ sĩ.

C. Bác sĩ đã kịp thời cho cô uống loại thuốc tốt, đắt tiền.

D. Xiu đã chăm sóc rất chu đáo.

Câu 3: Câu nào nói về việc mà cụ Bơ – men đã làm cho Giôn – xi trong đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng”? 

A. Cụ sợ sệt khi nhìn thấy cây thường xuân không còn một chiếc lá nào.
B. Cụ đã vẽ “chiếc lá cuối cùng” trong đêm mưa tuyết giá lạnh.
C. Cả A và B đều đúng.
D. A và B đều sai.
Câu 4: Nhận xét nào nói đúng nhất về con người cụ Bơ – men? 

A. Là một người yêu thương và lo lắng cho số phận của Giôn – xi.
B. Là một người cao thượng, biết quên mình vì người khác.
C. Là một người sống lặng lẽ, âm thầm.
D. Cả 3 nội dung trên đều đúng.

Câu 5: Dòng nào ghi đầy đủ những hoạt động của lũ trẻ vào năm học cuối cùng trước khi nghỉ hè với hai cây phong trong đoạn trích “Hai cây phong”?

A. Reo hò, huýt còi ầm ĩ chạy lên đồi, công kênh nhau trèo lên cây, thi xem ai can đảm và khéo léo hơn.

B. Reo hò, chạy lên đồi, chơi bịt mắt bắt dê và trốn tìm dưới bóng râm mát rượi.

C. Reo hò, huýt còi ầm ĩ chạy lên đồi, hái hoa, bắt bướm dưới tán lá xào xạc, dịu hiền.

D. Reo hò, nhảy múa và thi hát những bài ca về quê hương giàu đẹp dưới gốc cây.

Câu 6: Dòng nào nói lên sự đánh giá của người kể chuyện về những miền đất mở ra trước mắt người kể chuyện cùng bọn trẻ trong đoạn trích “Hai cây phong”?
A. Rộng bao la, có một vẻ sinh động khác thường.

B. Đẹp đẽ vô ngần, rộng bao la, bí ẩn, đầy sức quyến rũ.

C. Rộng bao la, bí ẩn, đầy sức quyến rũ.

D. Rộng lớn nhất thế gian, bí ẩn, đầy sức quyến rũ.
Câu 7: Trong đoạn trích “Hai cây phong”, hai cây phong khác cây khác trong làng ở đặc điểm nào?

A. Chúng không cần người ta chăm sóc, tưới tắm vẫn vươn cao kiêu hãnh.

B. Chúng có tiếng nói riêng, có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu.

C. Chúng là loài cây quý hiếm nhất trong vùng.

D. Chúng mọc ở trên đồi cao phía trên làng và vô cùng xanh tốt.
Câu 8: Trong đoạn trích “Hai cây phong”, hình ảnh hai cây phong lúc hiện ra trước mắt mọi người được tác giả so sánh với hình ảnh nào?

A. Như những đốm lửa vô hình.

B. Những ngọn hải đăng đặt trên núi.

C. Hai người khổng lồ.

D. Như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát.

* DẶN DÒ:

- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào tập.

- Chuẩn bị bài mới:
+ Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. (khuyến khích học sinh tự thực hiện - trả lời câu hỏi sgk)
+ Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. (trả lời câu hỏi sgk)
+ Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1.
* Lưu ý: Học sinh làm bài tập củng cố trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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